
BẢNG KẾT QUẢ KỲ THI TIẾNG ANH PTE - GENERAL

Cấp độ: Level 1 Khóa ngày: 15/12/2018

HỌ TÊN GIỚI 
TÍNH

1 0486 NGUYEN VU MINH THU Female TỰ DO 7 THCS ĐỒNG KHỞI Đạt loại giỏi
2 0487 NGUYEN DOAN LAN PHUONG Female TỰ DO 7 THCS PHAN VĂN TRỊ Đạt loại giỏi
3 0488 PHAM KHANH TRAN Female PGD THỦ ĐỨC 7 THCS BÌNH THỌ Certificate of Attendance
4 0489 LE PHAM KIM NGAN Female THCS NGUYỄN HỮU THỌ (Q7) 7 THCS NGUYỄN HỮU THỌ Vắng
5 0490 NGUYEN TANG BAO DUY Male THCS NGUYỄN HỮU THỌ (Q7) 9 THCS NGUYỄN HỮU THỌ Certificate of Attendance
6 0491 PHAN TRAN ANH THU Female THCS NGUYỄN HỮU THỌ (Q7) 9 THCS NGUYỄN HỮU THỌ Đạt loại xuất sắc
7 0492 NGUYEN DUC GIA KHUONG Female PGD QUẬN 10 7 THCS NGUYỄN VĂN TỐ Vắng
8 0493 NGUYEN QUANG HUY Male PGD QUẬN 10 7 THCS NGUYỄN VĂN TỐ Vắng
9 0494 DAO LE TAN KHA Male PGD QUẬN 10 7 THCS NGUYỄN VĂN TỐ Đạt loại giỏi

10 0495 LE NHA THANH TRUC Female PGD QUẬN 10 6 THCS NGUYỄN VĂN TỐ Đạt 
11 0496 NGUYEN TRAN PHUONG BAO Female PGD QUẬN 10 6 THCS NGUYỄN VĂN TỐ Đạt 
12 0497 HONG GIA HAN Female PGD QUẬN 10 8 THCS NGUYỄN VĂN TỐ Đạt loại giỏi
13 0498 DO YEN NHI Female PGD QUẬN 10 8 THCS NGUYỄN VĂN TỐ Đạt loại giỏi
14 0499 NGO MY NGAN Female PGD QUẬN 10 8 THCS NGUYỄN VĂN TỐ Vắng
15 0500 NGUYEN TRAN NGOC BAO Female PGD QUẬN 10 9 THCS NGUYỄN VĂN TỐ Đạt loại giỏi
16 0501 NGUYEN HA AN Female PGD QUẬN 10 9 THCS NGUYỄN VĂN TỐ Đạt loại xuất sắc
17 0502 NGUYEN TRAN NGUYEN BAO Male PGD QUẬN 10 9 THCS NGUYỄN VĂN TỐ Đạt loại xuất sắc
18 0503 DAO PHUONG KHANH Female PGD QUẬN 10 9 THCS NGUYỄN VĂN TỐ Đạt loại giỏi
19 0504 DAO PHUONG KHANH Female PGD QUẬN 10 9 THCS NGUYỄN VĂN TỐ Đạt loại giỏi
20 0505 LAM HOANG PHAT Male PGD QUẬN 10 9 THCS NGUYỄN VĂN TỐ Đạt loại xuất sắc
21 0506 VO HUYNH CHI MINH Male PGD BÌNH TÂN 6 THCS HUỲNH VĂN NGHỆ Đạt loại giỏi
22 0507 HO DUONG DIEU HANH Female PGD BÌNH TÂN 9 THCS HUỲNH VĂN NGHỆ Đạt 
23 0508 NGUYEN THANH VAN Female PGD QUẬN 9 8H THCS HOA LƯ Đạt 
24 0509 PHAM NGUYEN MINH QUOC Male PGD QUẬN 9 7,3 THCS HOA LƯ Đạt 
25 0510 DINH DUY LINH DAN Female PGD QUẬN 3 9 THCS BẠCH ĐẰNG Đạt loại xuất sắc
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